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hình tròn hình vuông

el cuadrado

Anh ấy vẽ một hình vuông
lớn.

Dibuja un cuadrado grande.
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el círculo

Họ vẽ một hình tròn nhỏ.
Dibujan un círculo pequeño.
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hình tam giác hình chữ nhật

el rectángulo

Bây giờ tôi thấy một hình
chữ nhật.

Ahora veo un rectángulo.
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el triángulo

Đây là một hình tam giác
nhỏ.

Este es un triángulo pequeño.
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tròn thẳng

recto

Họ vẽ một đường thẳng.
Dibujan una línea recta.
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redondo

Quả bóng thì tròn.
Una pelota es redonda.
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cong cạnh

el lado

Một hình tam giác có ba
cạnh.

Un triángulo tiene tres lados.
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curvo

Bạn nhìn thấy con đường
cong.

Ves la carretera curva.
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mép tâm

el centro

Chúng tôi tô màu tâm của
hình tròn.

Pintamos el centro del círculo.
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el borde

Tôi di chuyển ra mép.
Me muevo al borde.
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góc họa tiết

el patrón

Tôi thấy một họa tiết hoa.
Veo un patrón floral.
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la esquina

Anh ấy ngồi ở góc.
Él se sienta en la esquina.
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